	  ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ  ĐÀO TẠO
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Quận 3, ngày  16  tháng 5  năm 2016


DANH SÁCH

Học sinh đăng ký tham gia Hội thi Tin học Quận 3 năm học 2015 - 2016 

	Stt
	Họ và tên học sinh
	Lớp
	Trường
	SBD
	Địa chỉ Email của học sinh

	1
	Nguyễn Ngọc Đăng Nguyên
	5C
	Phan Văn Hân
	001
	thiminhngoctrinh@gmail.com

	2
	Trương Quỳnh Trâm
	5B
	Phan Văn Hân
	002
	tq.tram@yahoo.com.vn

	3
	Phạm Ngọc Minh Khôi
	5C
	Phan Văn Hân
	003
	emlakhoi78910@zing.com.vn

	4
	Trần Kỳ Hiền Anh
	5A
	Phan Văn Hân
	004
	anht2040@gmail.com

	5
	Trần Bảo Ngọc
	5B
	Phan Văn Hân
	005
	luuphuong@gmail.com

	6
	Trần Lê Tuyết Anh
	5B
	Lê Chí Trực
	006
	tranletuyetanh2005@gmail.com

	7
	Đặng Công Bình
	5A
	Lê Chí Trực
	007
	binhrobert2005@yahoo.com.vn

	8
	Dương Phạm Gia Hân
	5A
	Lê Chí Trực
	008
	yeubanbe.ybb2005@gmail.com

	9
	Phạm Nguyễn Nhã Uyên
	5A
	Lê Chí Trực
	009
	nhauyenpn@outlook.com

	10
	Trần Anh Vũ
	5B
	Lê Chí Trực
	010
	trananhvu.tav2005@gmail.com

	11
	Phạm Hoàng Trọng Hiếu
	5/2
	Trần Quang Diệu
	011
	phamhoangtronghieu239@gmail.com

	12
	Mai Thùy Linh
	5/2
	Trần Quang Diệu
	012
	maithuylinh286@gmail.com

	13
	Lê Văn Lưu
	5/2
	Trần Quang Diệu
	013
	levanluu789@gmail.com

	14
	Lê Hoàng Chí Nam
	5/3
	Trần Quang Diệu
	014
	lehoangchinam@gmail.com

	15
	Đoàn Hoàng Gia Khôi
	5/1
	Trần Quang Diệu
	015
	hanthixuanloc@gmail.com

	16
	Nguyễn Phúc Chương
	5
	Phan Đình Phùng
	016
	thpdp.52.nguyenphucchuong@gmail.com

	17
	Đào Thu Hương
	5
	Phan Đình Phùng
	017
	thpdp.52.daothuhuong@gmail.com

	18
	Nguyễn Thị Thanh Tâm
	5
	Phan Đình Phùng
	018
	thpdp.nguyenthithanhtam@gmail.com

	19
	Phan Nguyễn Lê Huy
	5
	Phan Đình Phùng
	019
	thpdp.59.phannguyenlehuy@gmail.com

	20
	Vũ Ngọc Quế Chi
	5A
	Nguyễn Thanh Tuyền
	020
	nambunabumgon@gmail.com

	21
	Phạm Trung Hiếu
	5A
	Nguyễn Thanh Tuyền
	021
	Phamtrunghieu2204@gmail.com

	22
	Phạm Nguyễn Mai Hồng
	5B
	Nguyễn Thanh Tuyền
	022
	waowanfeng@yahoo.com.vn

	Stt
	Họ và tên học sinh
	Lớp
	Trường
	SBD
	Địa chỉ Email của học sinh

	23
	Đặng Nguyễn Tuấn Thành
	5D
	Nguyễn Thanh Tuyền
	023
	dangnguyentuanthanh@gmail.com

	24
	Trương Lê Minh Toàn
	5C
	Nguyễn Thanh Tuyền
	024
	Truongleminhtoan4@yahoo.com.vn

	25
	Trịnh Gia Phát 
	5A
	Nguyễn Thi
	025
	giaphat0505@gmail.com 

	26
	 Nguyễn Ngân Hà
	5A
	Nguyễn Thi
	026
	 nganha922005@gmail.com

	27
	Nguyễn Thị Uyên Phương
	5B
	Nguyễn Thi
	027
	uyenphuong19191@gmail.com

	28
	Cát Đoàn Ý Vy
	5B
	Nguyễn Thi
	028
	doanvy0202gmail.com

	29
	Nguyễn Mai Khanh
	4B
	Nguyễn Thi
	029
	maikhanh320@gmail.com

	30
	Trịnh Xuân Khuê 
	5I
	Nguyễn Thái Sơn
	030
	

	31
	Trần Quỳnh Giang 
	5K
	Nguyễn Thái Sơn
	031
	

	32
	Nguyễn Gia Hân
	5K
	Nguyễn Thái Sơn
	032
	

	33
	Võ Thụy Minh Tú
	5K
	Nguyễn Thái Sơn
	033
	

	34
	Nguyễn Hồ Bảo Vân
	5L
	Nguyễn Thái Sơn
	034
	


	35
	Nguyễn Phúc Mai Phương 
	5D
	Trần Quốc Thảo
	035
	mp120405@gmail.com

	36
	Lê Ngọc Nhã An 
	5A
	Trần Quốc Thảo
	036
	nhaantqt@gmail.com

	37
	Tăng Bảo Nhi 
	5A
	Trần Quốc Thảo
	037
	baonhitqt@gmail.com

	38
	Phạm Thục Đoan 
	5B
	Trần Quốc Thảo
	038
	thucdoantqt@gmail.com

	39
	Phạm Thiện Mỹ 
	5B
	Trần Quốc Thảo
	039
	thienmytqt@gmail.com

	40
	Đinh Trần Hoàng My
	5B
	Nguyễn Thiện Thuật
	040
	 tinhocnttq3@gmail.com

	41
	Lý Thanh Kim
	5A
	Nguyễn Thiện Thuật
	041
	 tinhocnttq3@gmail.com

	42
	Trương Khả Hân
	4C
	Nguyễn Thiện Thuật
	042
	 tinhocnttq3@gmail.com

	43
	Nguyễn Minh Chi Hào
	5/1
	Trần Văn Đang
	043
	xuanha1712@gmail.com

	44
	Phan Hồng Yến
	5/1
	Trần Văn Đang
	044
	phanhongyen.tvd@gmail.com

	45
	Phạm Phương Thảo
	5/1
	Trần Văn Đang
	045
	Thaophamphuong35@gmail.com

	46
	Lương Đặng Trà My
	5/2
	Trần Văn Đang
	046
	luongdangtramy0709@gmail.com

	47
	Hoàng Ngọc Hiếu
	5/2
	Trần Văn Đang
	047
	ngochieu.tvd@gmail.com

	48
	Vương Quỳnh Anh 
	5/1
	Nguyễn Việt Hồng
	048
	anhnvh@yahoo.com 

	49
	 Trần Nguyễn Thành Đạt
	5/1
	Nguyễn Việt Hồng
	049
	datnvh@yahoo.com 

	50
	Nguyễn Nhật Vy
	5/2
	Nguyễn Việt Hồng
	050
	vynvh@yahoo.com

	Stt
	Họ và tên học sinh
	Lớp
	Trường
	SBD
	Địa chỉ Email của học sinh

	51
	Bùi Hữu Nhật Tuân
	5/6
	Nguyễn Việt Hồng
	051
	nhattuannvh@yahoo.com 

	52
	Nguyễn Lương Mộc Miên 
	5/4
	Kỳ Đồng
	052
	Sieulinguyen1407@yahoo.com.vn 

	53
	Mai Ngọc Thanh Trúc 
	5/5
	Kỳ Đồng
	053
	thanhtrucmailngoc@yahoo.com.vn 

	54
	Nguyễn Hữu Đăng Khôi
	5/9
	Kỳ Đồng
	054
	khoibut09@gmail.com.vn

	55
	Phạm Mai Đan Thanh
	5/10
	Kỳ Đồng
	055
	dr.phammaidanthanh@gmail.com

	56
	Trần Hoàng Gia Phúc
	5A
	Trương Quyền
	056
	truongquyengiaphuc@gmail.com

	57
	Nguyễn Đặng Minh Tuấn
	5A
	Trương Quyền
	057
	truongquyenminhtuan@gmail.com

	58
	Nguyễn Tiến Hưng
	5A
	Trương Quyền
	058
	truongquyentienhung@gmail.com

	59
	Hồ Nhất Duy
	5A
	Trương Quyền
	059
	truongquyennhatduy@gmail.com

	60
	Vũ Ngọc Thảo My
	5C
	Trương Quyền
	060
	truongquyenthaomy@gmail.com

	61
	Đỗ Lê Phương Anh
	5/1
	Lương Định Của
	061
	Phuonganhdole05@gmail.com

	62
	Lý Trần Thu Thảo
	5/4
	Lương Định Của
	062
	Thaotranly2005@gmail.com

	63
	Lê Lý Thanh Hải
	5/5
	Lương Định Của
	063
	Hai071727@gmail.com

	64
	Trần Hoàng Khang
	5/5
	Lương Định Của
	064
	Hoangkhangtran95@gmail.com

	65
	Trần Quang Huy
	5/4
	Lương Định Của
	065
	Tranquanghuy21022005@gmail.com

	66
	Ngô Hà Quỳnh Giang
	5B
	Mê Linh
	066
	Nhqgiang4b@gmail.com

	67
	Võ Việt Minh Đức
	5A
	Mê Linh
	067
	Vvmduc4a@gamil.com

	68
	Võ Ngọc Thiên Kim
	4A
	Mê Linh
	068
	Vngocthienkim1302@gmail.com

	69
	Khưu Ngọc Ánh Dương
	4A
	Mê Linh
	069
	khuungocanhduong@gmail.com

	70
	Từ Gia Hân
	4C
	Mê Linh
	070
	Tugiahan4c@gmail.com


Tổng cộng danh sách có : 70 học sinh tham gia.                                                                                           

                                                                                                TM.BAN TỔ CHỨC









    TRƯỞNG BAN

(Đã ký)
                                                                                                                      

 

Lưu ý :

- Thí sinh có SBD từ 001-030 thi phòng số 1;

- Thí sinh có SBD từ 031-070 thi phòng số 2.
Phạm Hùng Dũng
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